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1. Lý do chọn đề tài

Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và chuẩn hóa giáo dục đã trở thành xu thế tất yếu của sự phát triển, nó tác động mạnh mẽ đến GD&ĐT. Trường phổ thông có nhiệm vụ quan trọng tạo nền móng vững chắc cho học sinh về kiến thức, kỹ năng và năng lực hoạt động để các em sẵn sàng tham gia lao động sản xuất hoặc tiếp tục học tập ở các bậc học cao hơn tạo nguồn lực có trình độ đáp ứng yêu cầu của xã hội. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI đã xác định tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện là: “Chuyển từ phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng”.

Trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, lượng tri thức tăng dẫn đến yêu cầu đổi mới quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục. Quản lý trường học bao gồm: Quản lý quá trình dạy - học (D-H), tài chính, nhân sự, hành chính và quản lý môi trường giáo dục. Quản lý D-H của người hiệu trưởng (HT) ngày càng trở lên quan trọng nhưng hiện nay quản lý D-H của người HT còn nhiều yếu kém. Đứng trước nhiệm vụ đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng quản lý D-H của người HT đòi hỏi phải đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT.  

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã triển khai, các trường phổ thông đã thực hiện; tuy nhiên đánh giá HT theo chuẩn HT của Bộ GD&ĐT không tập trung vào đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT. 

Đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT là giải pháp then chốt để trực tiếp nâng cao chất lượng quản lý D-H của người HT, gián tiếp nâng cao chất lượng D-H của nhà trường.  

Có thể nói, đến thời điểm hiện tại chưa có công trình nghiên cứu nào về cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS một cách toàn diện và sâu sắc. Đó chính là những lý do cơ bản cho việc lựa chọn đề tài “Đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở”.

2. Mục đích nghiên cứu


Góp phần cụ thể hóa cơ sở khoa học về đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS, đề xuất bộ tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS.

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

3.1. Khách thể nghiên cứu

Quản lý nhà trường của người HT.

3.2. Đối tượng nghiên cứu

Đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS. 

4. Phạm vi đề tài nghiên cứu

- Về nội dung: Nghiên cứu lý luận và nghiên cứu thực trạng đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS; đề xuất bộ tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS. 

- Về địa bàn: Khảo sát 201 trường THCS của thành phố (TP) Hải Phòng; thử nghiệm tại 8 trường THCS quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

- Về đối tượng khảo sát: Đại diện Phòng GD&ĐT, HT, phó HT, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

- Về thời gian: Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 12/2010.

5. Giả thuyết khoa học

Nếu cụ thể hóa được cơ sở khoa học về đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS, xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT và thực hiện đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT theo quy trình (do Luận án đề xuất) thì có thể trực tiếp nâng cao chất lượng quản lý D-H của người HT, gián tiếp nâng cao chất lượng D-H ở trường THCS.

6. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Cụ thể hóa cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS;
- Đề xuất bộ tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS; Khảo nghiệm và thử nghiệm để khẳng định tính khả thi của các đề xuất.

7. Phương pháp nghiên cứu

7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận

7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

7.3. Phương pháp thống kê

8. Luận điểm cơ bản

- Quản lý D-H là một trong những hoạt động quản lý quan trọng của người HT, nó có ý nghĩa quyết định chất lượng D-H của nhà trường.

- Để xác định chất lượng quản lý D-H của người HT cần thiết phải đánh giá theo bộ tiêu chí (có nội dung đánh giá chất lượng hoạt động quản lý D-H và kết quả quản lý D-H của người HT) và tuân theo quy trình đánh giá gồm các bước cụ thể đảm bảo khách quan, khoa học. 

- Đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT tác động trực tiếp đến chất lượng quản lý D-H của người HT, tác động gián tiếp đến chất lượng D-H của nhà trường.

9. Đóng góp của Luận án

- Luận án làm sáng tỏ, rõ ràng quan niệm về chất lượng quản lý, chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS. 

- Luận án chỉ ra thực tiễn đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS.

- Luận án đề xuất bộ tiêu chí gồm 15 tiêu chí, 60 chỉ báo và quy trình đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS gồm 4 bước. Luận án tổ chức trưng cầu ý kiến đánh giá của các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tính cấp thiết, tính khả thi của bộ tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS.

Chương 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

QUẢN LÝ DẠY - HỌC CỦA NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề

1.1.1. Ở ngoài nước

Nghiên cứu về chuẩn hiệu trưởng: Các nghiên cứu về chất lượng HT trường phổ thông ở nhiều góc độ khác nhau nhưng chủ yếu xung quanh những vấn đề: Làm thế nào để tuyển được HT có chất lượng tốt bổ nhiệm cho các trường để đảm bảo cho các trường thành công. Các chuẩn cho HT đặt ra những yêu cầu, tiêu chí mà HT cần đạt được để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ HT đảm bảo cho nhà trường thành công. Tất cả những nghiên cứu về các chủ đề trên đều với mục đích nâng cao chất lượng nhà quản lý hay chất lượng HT để đáp ứng với nhiệm vụ quản lý nhà trường trong giai đoạn hiện nay. 

Chuẩn chương trình đào tạo cho HT, nhà quản lý nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp cho các đối tượng này đảm bảo lãnh đạo nhà trường hiệu quả. Các chuẩn chương trình tích hợp 11 vùng kỹ năng theo 4 lĩnh vực lớn: 1/Lãnh đạo chiến lược; 2/Lãnh đạo tổ chức; 3/Lãnh đạo giảng dạy; 4/Lãnh đạo chính trị và cộng đồng. 

Việc đánh giá HT ở Mỹ được quan tâm từ năm 1980 nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại. Một trong những vấn đề tồn tại có thể kể ra là mục đích đánh giá HT chưa thật rõ ràng. Hơn nữa các tiêu chí đánh giá vẫn chưa đảm bảo rằng đánh giá HT một cách chính xác và đầy đủ. Các tiêu chí đánh giá chưa hoàn thiện, chủ yếu vẫn dựa vào bảng liệt kê và xếp hạng (checklist and rank). 


Có các tiếp cận trong việc xây dựng, phát triển chuẩn HT như sau: 1/Chuẩn HT được xác định theo những công việc và nhiệm vụ cụ thể mà người HT phải thực hiện trong nhà trường; 2/Chuẩn HT được xác định theo những yêu cầu về năng lực và đức tính cá nhân đáp ứng những đặc điểm của hoạt động và quan hệ quản lý ở trường học; 3/Chuẩn HT được xác định theo các chuẩn đánh giá trường học và đánh giá chuyên môn của HT; 4/Chuẩn HT được xác định theo những phương hướng và yêu cầu của cải cách trường học, cải cách giáo dục. Cho dù cách tiếp cận nào thì chuẩn HT cũng đặt ra những yêu cầu mà một người HT cần có, cần biết và phải làm ở cương vị người đứng đầu nhà trường. 

Quy trình đánh giá hiệu trưởng: Quy trình đánh giá HT ở Mỹ nhìn chung có thể có các bước sau: 1/Lập kế hoạch đánh giá; 2/Thu thập thông tin; 3/Sử dụng thông tin (Dale Bolton, 1980). 

Việc đánh giá HT ở các nước khác đã có từ lâu nhưng tài liệu viết về chuẩn và quy trình đánh giá HT còn nghèo nàn; tài liệu về đánh giá HT theo chuẩn cũng không rõ ràng về công cụ, kỹ thuật để đo sự thực hiện của HT. Mới dừng lại ở chỗ đưa ra các chuẩn gồm những yêu cầu trong các lĩnh vực và những tiêu chí mô tả rõ hơn những yêu cầu trong mỗi lĩnh vực. Chưa có tài liệu nào nói một cách cụ thể, rõ ràng về việc dựa vào đâu để nhận định kết quả cuối cùng về HT.

1.1.2. Ở trong nước

Nghiên cứu về hiệu trưởng: Một số luận án Tiến sĩ đã nghiên cứu những vấn đề liên quan đến HT, chẳng hạn: Luận án của Nguyễn Liên Châu (2000), “Một số đặc điểm giao tiếp của HT trường TH”; Luận án của Khăm Keo Vông Phila (1996), “Nghiên cứu phẩm chất, nhân cách người HT trường TH”; Luận án của Đỗ Ngọc Bích (1989), “Cải tiến công tác kiểm tra quá trình dạy học và giáo dục của HT trường phổ thông cơ sở”; Luận án của Trịnh Thị Hồng Hà nghiên cứu về “Xây dựng qui trình đánh giá HT trường TH Việt Nam theo hướng chuẩn hóa”. Tuy vậy ở trong nước cũng chưa có đề tài nào nói đến đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS.

Cách tiếp cận xây dựng chuẩn hiệu trưởng: Cách tiếp cận truyền thống và phổ biến ở nước ta khi xây dựng chuẩn hoặc quy trình đánh giá yếu tố con người tuy được giải thích bằng nhiều hình thức nhưng thực chất đều là tạo lập một mô hình nhân cách tương ứng, thường có cấu trúc 2-3 phần, thí dụ: Năng lực - phẩm chất, hoặc kiến thức - kĩ năng, hoặc tư tưởng - đạo đức. Cách làm này được áp dụng cho mọi thứ chuẩn về con người, không phân biệt được rõ ràng những yêu cầu hay đòi hỏi của chuẩn. 

Nghiên cứu hiệu quả lao động quản lý, đánh giá năng lực thực hiện và đánh giá hiệu quả động quản lý: Theo Trần Kiểm: “Hiệu quả lao động quản lý giáo dục là kết quả do lao động của chủ thể quản lý mang lại, nó có tác dụng trong toàn bộ quá trình quản lý”. 
Đánh giá hiệu trưởng trường phổ thông ở Việt Nam: Bộ GD&ĐT ban hành chuẩn HT phổ thông, cách tiếp cận để xây dựng chuẩn này là tiếp cận năng lực. 

Tóm lại: Kể cả ở ngoài nước và trong nước chưa có nghiên cứu về: Chất lượng quản lý, chất lượng quản lý D-H và đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS. 

1.2. Chất lượng quản lý và chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở

1.2.1. Tiếp cận hoạt động đối với vấn đề nghiên cứu

1.2.2. Chất lượng quản lý

1.2.2.1. Mục tiêu quản lý

“Mục tiêu quản lý là nhằm sử dụng tất cả các nguồn lực của tổ chức để đạt được những mục tiêu của tổ chức một cách có hiệu quả. Mục tiêu quản lý được đặt ra để hoạt động quản lý luôn hướng đến”.

1.2.2.2. Quan niệm về chất lượng quản lý

Chất lượng quản lý là sự phù hợp của quá trình tác động gây ảnh hưởng của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý nhằm đạt được mục tiêu quản lý. Chất lượng quản lý được hiểu là chất lượng hoạt động quản lý. Chất lượng quản lý được tạo ra từ năng lực của người/chủ thể quản lý được biểu hiện ở hoạt động quản lý và kết quả quản lý. 

1.2.2.3. Các thành tố cấu thành và biểu hiện chất lượng quản lý

(1)/Năng lực quản lý; (2)/Hoạt động quản lý (+/Điều hành các hoạt động; +/Điều hành các quan hệ; +/Điều hành các nguồn lực; +/Điều hành các tác động khách quan; +/Điều hành công tác quản lý của bản thân chủ thể quản lý); (3)/Kết quả quản lý

1.2.3. Chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở 

1.2.3.1. Mục tiêu quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở 

1.2.3.2. Quan niệm và các thành tố cấu thành chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở

Chất lượng quản lý D-H là sự phù hợp của những tác động từ chủ thể quản lý vào quá trình D-H (được tiến hành bởi tập thể giáo viên và học sinh, với sự hỗ trợ đắc lực của các lực lượng xã hội để góp phần hình thành và phát triển toàn diện nhân cách học sinh) nhằm đạt được mục tiêu quản lý D-H của nhà trường.  
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Thành tố thứ nhất: Năng lực quản lý D-H của người HT trường THCS

Thành tố thứ hai: Hoạt động quản lý D-H của người HT trường THCS

    (1) HT quản lý hoạt động dạy của giáo viên

    (2) HT quản lý hoạt động học của học sinh

    (3) HT quản lý các điều kiện đảm bảo hoạt động D-H

Thành tố thứ ba: Kết quả quản lý D-H của người HT trường THCS
-Tổ chức tổ/nhóm chuyên môn, phân công giảng dạy; -Hệ thống văn bản chỉ đạo; hiệu lực chỉ đạo, điều hành và uy tín của HT; -Chất lượng học sinh, thành quả học tập của học sinh; -Phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên và nhân viên; -Phát triển năng lực quản lý của cán bộ quản lý và HT; -Phát triển cơ sở vật chất, môi trường.

1.2.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở

1.3. Những vấn đề trong đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở
1.3.1. Một số khái niệm liên quan đến đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở

 Đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT là sự thu thập và lý giải một cách hệ thống những bằng chứng, như một phần của quá trình, đối chiếu với mục tiêu (được cụ thể hóa ở tiêu chí) đã đề ra, dẫn tới sự phán xét về giá trị theo quan điểm hành động đối với hoạt động và kết quả quản lý D-H của người HT.

1.3.2. Vai trò và yêu cầu của đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở

1.3.3. Nội dung đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở

    Nội dung 1. Đánh giá chất lượng hoạt động quản lý D-H của HT
    Nội dung 2. Đánh giá kết quả quản lý D-H của HT

1.3.4. Phương pháp và quy trình đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở

1.3.4.1. Phương pháp đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở

1.3.4.2. Quan niệm và các bước của quy trình đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở

Bước 1: Chuẩn bị đánh giá; Bước 2: Thực thi đánh giá; Bước 3: Xử lý kết quả đánh giá; Bước 4: Phản hồi kết quả đánh giá

Kết luận chương 1

Các nước trên thế giới nhất là những nước đang phát triển đang thực hiện chuẩn hóa giáo dục. Để nâng cao chất lượng quản lý D-H nhằm nâng cao chất lượng D-H cần thiết phải đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT bằng bộ tiêu chí và quy trình đánh giá khoa học.

Chất lượng quản lý là sự phù hợp của quá trình tác động gây ảnh hưởng của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý nhằm đạt được mục tiêu của quản lý. Chất lượng quản lý D-H là sự phù hợp của những tác động từ chủ thể quản lý vào quá trình D-H nhằm góp phần hình thành và phát triển toàn diện nhân cách học sinh theo mục tiêu D-H của nhà trường với mục tiêu của quản lý D-H. 
Đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT là sự thu thập và lý giải một cách hệ thống những bằng chứng, như một phần của quá trình, đối chiếu với mục tiêu (được cụ thể hóa ở tiêu chí) đã đề ra, dẫn tới sự phán xét về giá trị theo quan điểm hành động đối với quá trình hoạt động và kết quả quản lý D-H của người HT. Nội dung đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS gồm: 1/Đánh giá chất lượng hoạt động quản lý D-H của HT; 2/Đánh giá kết quả quản lý D-H của HT.
Quy trình đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS gồm các bước: 1/Chuẩn bị đánh giá; 2/Thực thi đánh giá; 3/Xử lý kết quả đánh giá; 4/Phản hồi kết quả đánh giá.

Chương 2

THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ

CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ DẠY - HỌC CỦA NGƯỜI 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VIỆT NAM

Mục đích điều tra, khảo sát: -Tìm hiểu thực trạng quản lý D-H của người HT trường THCS; -Tìm hiểu thực trạng đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS.

Quy mô và địa bàn tiến hành: a/Quy mô: Phát ra 2500 phiếu, thu về 1359 phiếu; b/Địa bàn: Các trường THCS của TP Hải Phòng.

Nội dung điều tra, khảo sát: 1/Khảo sát thực trạng quản lý D-H của người HT trường THCS; 2/Khảo sát thực trạng đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS (dựa vào: Chuẩn HT của Bộ GD&ĐT; Tiêu chí đánh giá công chức; Điều lệ trường trung học; Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS).

Các hoạt động chủ yếu đã tiến hành: 1/Thiết kế phiếu hỏi: phiếu hỏi ý kiến về thực trạng quản lý D-H của người HT và thực trạng đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT; 2/Thực hiện khảo sát bằng phiếu hỏi: Phát phiếu cho các đối tượng tham gia, hướng dẫn, giải thích về các yêu cầu trả lời phiếu hỏi cho các đối tượng tham gia trả lời phiếu ở các địa bàn đã lựa chọn; thu thập ý kiến bằng phiếu hỏi; xử lý, phân tích, tổng hợp phiếu hỏi; 3/Phỏng vấn, xin ý kiến các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục; trao đổi, phỏng vấn các nhà quản lý, HT, giáo viên; cha mẹ học sinh; quan sát hoạt động quản lý và hoạt động đánh giá HT; xem xét hồ sơ quản lý, hồ sơ đánh giá HT.

Phương pháp và kỹ thuật tiến hành: Sau khi thu phiếu đã trả lời sử dụng phần mềm Excel để xử lý dữ liệu. Tính số phần trăm các ý kiến ở các mức độ đồng ý để xác định mức độ đạt được.  

2.1. Thực trạng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở 

2.1.1. Thực trạng hoạt động quản lý dạy – học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở
Trong các hoạt động quản lý D-H của người HT trường THCS hiện nay có nhiều nội dung HT đã thực hiện, còn không ít nội dung HT không thực hiện. Còn có HT chưa biết đầy đủ nội dung hoạt động cần phải thực hiện để quản lý D-H. Rất ít HT thực hiện được đầy đủ, đảm bảo chất lượng các hoạt động quản lý D-H luận án đưa ra. Việc phân cấp trong quản lý D-H của HT đối với phó HT phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chưa được rõ ràng và khoa học dẫn đến nhiều hoạt động quản lý D-H cần thiết nhưng không được thực hiện. Rất cần thiết phải chuẩn hóa, chi tiết hóa các hoạt động quản lý D-H của người HT thành các tiêu chí đánh giá để HT biết để thực hiện một cách bài bản theo đúng yêu cầu của từng hoạt động.      

2.1.2. Một số phân tích về kết quả quản lý dạy – học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở hiện nay
2.2. Một số vấn đề về thực trạng đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở

2.2.1. Nhận thức về chất lượng quản lý, chất lượng quản lý dạy - học

2.2.2. Thực trạng đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng dựa vào chuẩn hiệu trưởng của Bộ GD&ĐT

2.2.2.1. Khảo sát nội dung chuẩn hiệu trưởng của Bộ GD&ĐT

2.2.2.2. Phân tích những tiêu chí liên quan đến quản lý dạy – học trong chuẩn hiệu trưởng của Bộ GD&ĐT

2.2.2.3. Khảo sát quy trình đánh giá, xếp loại hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng của Bộ GD&ĐT

2.2.2.4. Phân tích kết quả đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở theo chuẩn hiệu trưởng của Bộ GD&ĐT

2.2.2.5. Phân tích kết quả đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng của Bộ GD&ĐT

+Kết quả đánh giá HT:

	Tổng
	Xuất sắc
	%
	Khá
	%
	Trung bình
	%
	Kém
	%

	201
	141
	70,15
	60
	29,90
	0
	0
	0
	0


+Kết quả đánh giá phó HT:

	Tổng
	Xuất sắc
	%
	Khá
	%
	Trung bình
	%
	Kém
	%

	240
	172
	71,70
	68
	28,30
	0
	0
	0
	0


(Nguồn Phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT Hải Phòng)

2.2.2.6. Nhận định chung về thực trạng đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở dựa vào chuẩn hiệu trưởng của Bộ GD&ĐT

2.2.3. Thực trạng đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng theo cách đánh giá xếp loại công chức

2.2.4. Thực trạng đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng dựa vào Điều lệ trường trung học

2.2.5. Thực trạng đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng dựa vào bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở

Hiện nay, các trường THCS đã tiến hành đánh giá HT nhưng chưa tập trung đánh giá chất lượng quản lý, chất lượng quản lý D-H của HT. Trong các nội dung đánh giá HT thì nội dung liên quan đến quản lý D-H còn ít. Nội dung chuẩn HT hiện hành thiếu những tiêu chí, chỉ báo rõ ràng và hướng dẫn yêu cầu chỉ báo để đánh giá chất lượng quản lý D-H. Chúng ta cần quan tâm chú ý hơn nữa đến việc HT quản lý D-H. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại chưa có nghiên cứu về chất lượng quản lý, chất lượng quản lý D-H và đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT. Những căn cứ để đánh giá HT dù là đánh giá công chức hay là đánh giá theo chuẩn HT của Bộ GD&ĐT thì vẫn chưa tập trung vào đánh giá chất lượng quản lý nói chung và chất lượng quản lý D-H của người HT nói riêng. 

Kết luận chương 2 

Hiện nay, chất lượng D-H của trường THCS chưa đáp ứng được đòi hỏi của xã hội. Để nâng cao chất lượng D-H nhất thiết phải đổi mới công tác quản lý D-H. Thực trạng quản lý D-H của người HT trường THCS hiện nay còn nhiều bất cập và hạn chế. Đa số HT chưa xác định, chưa thực hiện đầy đủ và toàn diện các nội dung quản lý D-H. 

Đánh giá HT trường THCS hiện nay vẫn được tiến hành vào cuối năm học như là đánh giá công chức. Song song với nó còn đánh giá HT dựa theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng nhà trường và đánh giá theo chuẩn HT của Bộ GD&ĐT. 

Tuy chúng ta đã đánh giá HT nhưng vẫn chưa đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT. Hiện nay, chuẩn HT của Bộ GD&ĐT không đủ các tiêu chí, chỉ báo liên quan đến quản lý D-H; chúng ta chưa có công cụ đánh giá chất lượng quản lý D-H. Đánh giá chất lượng quản lý D-H là giải pháp then chốt để trực tiếp nâng cao chất lượng quản lý D-H tác động gián tiếp nâng cao chất lượng D-H. Đánh giá chất lượng quản lý D-H có tác động đến mục tiêu, nội dung, kết quả và phương pháp quản lý D-H. Mặt khác, vấn đề chất lượng quản lý nói chung, chất lượng quản lý D-H chưa được quan tâm đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện. Để đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS cần phải xây dựng bộ tiêu chí và quy trình đánh giá đảm bảo tính khách quan, khoa học và cần xây dựng theo tiếp cận hoạt động.

Chương 3

BỘ TIÊU CHÍ VÀ QUY TRÌNH

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG  QUẢN LÝ DẠY - HỌC

CỦA NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

3.1. Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở
3.1.1. Nguyên tắc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở

3.1.2. Nội dung bộ tiêu chí đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở

1. Tiêu chí 1. Quản lý việc xây dựng kế hoạch D-H (4 chỉ báo)

1.1. Nắm vững mục tiêu, kế hoạch và nội dung chương trình D-H của cấp học; 

1.2. Chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên học tập quy chế chuyên môn, thảo luận về kế hoạch và nội dung chương trình D-H;

1.3. Chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch D-H;

1.4. Chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn duyệt kế hoạch D-H của tổ chuyên môn và giáo viên. 

2. Tiêu chí 2. Quản lý phân công giảng dạy cho giáo viên (3 chỉ báo)

2.1. Chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn phân công giảng dạy cho giáo viên đảm bảo đúng chuyên môn, phù hợp năng lực và thực tế nhà trường;

2.2. Chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn xây dựng thời khóa biểu;

2.3. Kịp thời điều chỉnh phân công giảng dạy cho hợp lý hơn (nếu cần). 

3. Tiêu chí 3. Quản lý việc chuẩn bị giờ lên lớp của giáo viên (3 chỉ báo)

3.1. Chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên thảo luận, hướng dẫn lập kế hoạch bài dạy và chuẩn bị giờ lên lớp; 

3.2. Chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên lập kế hoạch bài dạy và chuẩn bị giờ lên lớp chu đáo; 

3.3. Chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn thường xuyên kiểm tra kế hoạch bài dạy, định kỳ kí duyệt giáo án và kiểm tra việc chuẩn bị giờ lên lớp của giáo viên. 

4. Tiêu chí 4. Quản lý việc thực hiện kế hoạch bài dạy của giáo viên (7 chỉ báo)

4.1. Chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên nghiên cứu để thống nhất chuẩn giờ lên lớp; 

4.2. Chỉ đạo giáo viên thực hiện giờ lên lớp đảm bảo chất lượng, đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng và tiến độ chương trình theo quy định; 

4.3. Dự giờ, tổ chức dự giờ, góp ý và đánh giá giờ dạy của giáo viên theo chuẩn giờ lên lớp; 

4.4. Xử lí việc thực hiện không đúng yêu cầu giờ lên lớp của giáo viên;

4.5. Chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn sử dụng thời khoá biểu, kế hoạch D-H và sổ báo giảng để quản lý chất lượng giờ dạy của giáo viên; 

4.6. Chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo về D-H; 

4.7. Chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn sắp xếp dạy thay, dạy bù trong trường hợp cần thiết.

5. Tiêu chí 5. Quản lý phương pháp D-H (5 chỉ báo)

5.1. Chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn quán triệt và triển khai cho giáo viên về định hướng đổi mới phương pháp D-H; 

5.2. Chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn tổ chức bồi dưỡng để giáo viên nắm vững phương pháp D-H tích cực; 

5.3. Chỉ đạo phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn tổ chức hội giảng về phương pháp D-H tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin vào D-H;

5.4. Chỉ đạo phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn yêu cầu giáo viên vận dụng phương pháp D-H và sử dụng phương tiện D-H phù hợp, hiệu quả; 

5.5. Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng phương pháp D-H của giáo viên và đưa việc đổi mới phương pháp D-H vào nội dung đánh giá thi đua.

6. Tiêu chí 6. Quản lý sinh hoạt tổ chuyên môn (5 chỉ báo)

6.1. Biên chế tổ, nhóm chuyên môn khoa học, phù hợp thực tế của nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn đảm bảo yêu cầu theo quy định;

6.2. Chỉ đạo phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn với nội dung, hình thức hoạt động phong phú; 

6.3. Chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch; thống nhất mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức D-H từng bài học;

6.4. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ trưởng chuyên môn và giáo viên trong sinh hoạt chuyên môn; 

6.5. Chỉ đạo phó hiệu trưởng chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đánh giá hoạt động của tổ chuyên môn. 

7. Tiêu chí 7. Quản lý bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên (5 chỉ báo)

7.1. Chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn rà soát, đánh giá đúng thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; 

7.2. Chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn lập kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, giáo viên và nhân viên;

7.3. Chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn tổ chức các hoạt động bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên với nội dung thiết thực và hình thức phong phú;

7.4. Thực hiện các biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học, tự bồi dưỡng; 

7.5. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết và phổ biến kinh nghiệm quản lý và D-H. 

8. Tiêu chí 8. Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá (4 chỉ báo)

8.1. Chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn phổ biến cho giáo viên và học sinh các qui định về kiểm tra, đánh giá;

8.2. Chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn lập kế hoạch chi tiết kiểm tra, đánh giá các môn học; 

8.3. Chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn giáo viên  tổ chức kiểm tra, đánh giá đúng quy chế và đảm bảo tiến độ;   

8.4. Chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ kiểm tra, đánh giá. 

9. Tiêu chí 9. Quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ của người học và nội quy của nhà trường (4 chỉ báo)

9.1. Tổ chức cho học sinh học tập nhiệm vụ của người học và xây dựng nội quy nhà trường, các quy định về nền nếp đối với học sinh; 

9.2. Chỉ đạo giáo viên thực hiện các biện pháp giúp đỡ để học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ người học và nội quy, nền nếp của nhà trường;

9.3. Chỉ đạo giáo viên đánh giá, khen thưởng học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ của người học và nội quy của nhà trường;

9.4. Chỉ đạo giáo viên rèn luyện ý thức học tập, hình thành thái độ, động cơ học tập tích cực cho học sinh.

10. Tiêu chí 10. Quản lý việc dạy phương pháp, kỹ năng học tập cho học sinh (2 chỉ báo)

10.1. Chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và giáo viên tổ chức hội thảo, tập huấn để trang bị cho học sinh phương pháp học tập và tập dượt nghiên cứu khoa học;

10.2. Chỉ đạo giáo viên, học sinh tranh thủ mọi cơ hội để rèn luyện phương pháp, kỹ năng học tập, tập dượt nghiên cứu khoa học cho học sinh.

11. Tiêu chí 11. Quản lý các phong trào thi đua học tập (3 chỉ báo)

11.1. Chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng, giáo viên xây dựng kế hoạch thi đua học tập và phát động sâu rộng các đợt thi đua học tập tốt;

11.2. Chỉ đạo phó hiệu trưởng, giáo viên, học sinh thực hiện tốt các nội dung thi đua D-H;

11.3. Tổ chức sơ kết, tổng kết và có biện pháp duy trì kết quả các phong trào thi đua để tạo ra thói quen nền nếp trong quản lý và D-H.

12. Tiêu chí 12. Chỉ đạo giáo viên giúp đỡ các đối tượng học sinh học tập (2 chỉ báo)

12.1. Chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và giáo viên tổ chức rà soát, phân loại học sinh để thực hiện D-H phân hóa;

12.2. Chỉ đạo giáo viên quan tâm, tạo mọi cơ hội, giúp đỡ để tất cả học sinh được học tập, rèn luyện tiến tới D-H phân hóa.

13. Tiêu chí 13. Chỉ đạo việc phối hợp với lực lượng giáo dục để quản lý hoạt động học của học sinh (2 chỉ báo)

13.1. Tổ chức phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng giáo dục khác để quản lý hoạt động học của học sinh;

13.2. Thực hiện các biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện để các lực lượng xã hội tham gia hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động D-H.

14. Tiêu chí 14. Quản lý các điều kiện đảm bảo D-H (5 chỉ báo)

14.1. Đảm bảo đủ sách giáo khoa, tài liệu, phòng học, phòng chức năng và thời gian cho cán bộ, giáo viên và học sinh;

14.2. Xây dựng các phòng học bộ môn đạt chuẩn, trang bị đầy đủ các phương tiện D-H; 

14.3. Chỉ đạo phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên và học sinh quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị D-H hiện có của trường và tổ chức sáng tạo đồ dùng D-H; 

14.4. Huy động nguồn lực tài chính để trang bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ D-H;

14.5. Tạo dựng nhà trường có môi trường sư phạm thân thiện, tích cực. 

15. Tiêu chí 15. Kết quả quản lý dạy – học của người hiệu trưởng (6 chỉ báo)

15.1. Tổ chức tổ, nhóm chuyên môn và phân công giảng dạy hợp lý, khoa học;
15.2. Đảm bảo chất lượng hệ thống văn bản chỉ đạo; tăng cường hiệu lực chỉ đạo, điều hành và uy tín của hiệu trưởng;

15.3. Chất lượng học sinh và thành quả học tập của học sinh đáp ứng yêu cầu;

15.4. Phát triển được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của  giáo viên và nhân viên;

15.5. Phát triển được năng lực quản lý của cán bộ quản lý nhà trường trong đó có hiệu trưởng;

15.6. Phát triển được cơ sở vật chất, môi trường, các điều kiện D-H của nhà trường.
3.1.3. Yêu cầu tiêu chí và gợi ý minh chứng đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở

3.2. Quy trình đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở

3.2.1. Căn cứ định hướng xây dựng quy trình đánh giá chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng trường THCS 

3.2.2. Các bước của quy trình đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở

3.3. Những điều kiện và biện pháp áp dụng bộ tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở

3.4. Khảo nghiệm và thử nghiệm đánh giá chất lượng quản lý dạy - học của người hiệu trưởng trường trung học cơ sở 

Kết luận chương 3

    Luận án đề xuất: 1/Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS gồm 15 tiêu chí, 60 chỉ báo bao quát các hoạt động quản lý D-H và kết quả quản lý D-H của người HT trường THCS. 2/Quy trình đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS gồm 4 bước: Bước 1. Chuẩn bị đánh giá; Bước 2. HT tự đánh giá (có các bước thực hiện chi tiết, cụ thể); Bước 3. Lấy ý kiến các đối tượng bên trong và bên ngoài nhà trường tham gia đánh giá HT; Bước 4. Cơ quan đánh giá hoàn thiện đánh giá. 3/Việc thử nghiệm bộ tiêu chí và quy trình đánh giá tiến hành nghiêm túc theo đúng kỹ thuật mà Luận án đề xuất. Kết quả thử nghiệm cho thấy bộ tiêu chí, quy trình đánh giá chất lượng quản lý D-H bước đầu cho kết quả đáng tin cậy, đánh giá được chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

KẾT LUẬN
    1. Hoạt động D-H ở trường phổ thông là hoạt động chủ đạo, quan trọng và đó chính là con đường để thực hiện mục tiêu giáo dục; quản lý D-H là công việc chính của người HT nhằm đạt được mục tiêu D-H.

    2. Bộ GD&ĐT đã triển khai, các trường THCS đã thực hiện đánh giá HT, tuy nhiên đánh giá HT hiện nay chưa tập trung vào chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS. 

    3. Đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS trực tiếp tác động nâng cao chất lượng quản lý D-H của HT và gián tiếp tác động nâng cao chất lượng D-H của nhà trường. Mặc dù vậy, hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu về chất lượng quản lý, chất lượng quản lý D-H và đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT.

    4. Luận án đã cụ thể hóa cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS; dùng tiếp cận hoạt động để nghiên cứu vấn đề, xây dựng bộ tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS.

    5. Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT do Luận án đề xuất gồm 15 tiêu chí, 60 chỉ báo cùng với hướng dẫn xác định yêu cầu chỉ báo và gợi ý thông tin minh chứng giúp đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS một cách thuận tiện.

    6. Quy trình đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT do Luận án đề xuất gồm 4 bước: Bước 1. Chuẩn bị đánh giá; Bước 2. HT tự đánh giá; Bước 3. Lấy ý kiến các đối tượng trong và ngoài nhà trường tham gia đánh giá HT; Bước 4. Cơ quan đánh giá hoàn thiện đánh giá. 
    7. Kết quả khảo nghiệm, thử nghiệm bộ tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS ở 8 trường THCS quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng bước đầu đã cho kết quả tin cậy.  

KHUYẾN NGHỊ 

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

    + Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên về các vấn đề: Chất lượng quản lý, chất lượng quản lý D-H, đánh giá chất lượng quản lý D-H. Chỉ đạo cụ thể, sâu sắc hoạt động quản lý D-H của người HT ở các trường THCS. Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn đánh giá  giáo dục nói chung và đánh giá HT nói riêng.

    + Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá do Luận án đề xuất đã được thử nghiệm ở các trường THCS quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng bước đầu cho kết quả tốt, Bộ GD&ĐT có thể tiến hành thử nghiệm thêm ở một số tỉnh/TP khác nếu thấy phù hợp có thể dùng để đánh giá trong phạm vi cả nước.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

    + Tăng cường chỉ đạo việc HT quản lý D-H trong nhà trường. Có thể tổ chức triển khai đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS.

    + Xây dựng cơ chế phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện/quận nhằm quản lý hoạt động đánh giá HT. Giao Phòng tổ chức cán bộ hoặc Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở GD&ĐT quản lý công tác đánh giá HT.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện/quận

    + Tổ chức, chỉ đạo đánh giá HT nói chung và đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS nói riêng.

    + Xây dựng cơ chế, chính sách cho việc đánh giá HT nói chung, đánh giá chất lượng quản lý D-H của HT nói riêng. Phối hợp tổ chức bồi dưỡng HT; sử dụng kết quả đánh giá HT, đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT phục vụ công tác tổ chức.  

Đối với hiệu trưởng trường trung học cơ sở

    + Thực hiện tốt các hoạt động quản lý D-H và chú ý kết quả quản lý D-H.

    + Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá HT; đánh giá chất lượng quản lý D-H của người HT trường THCS. Tự bồi dưỡng, tham gia các khóa bồi dưỡng HT và thực hiện cải tiến hoạt động quản lý D-H để từng bước nâng cao chất lượng quản lý D-H của mình.

Chất lượng QL D-H của người HT
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